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TiÕp tôc Hoµn thiÖn ph¬ng ph¸p vµ n©ng cao chÊt 

lîng tÝnh chØ sè ph¸t triÓn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp

Th.s Nguyễn Bích Lâm(*) 

                          
(*)

 Phó Tổng cục trưởng - Tổng cục Thống kê 

hực hiện Định hướng phát triển 

ngành Thống kê Việt Nam đến 

năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn 

nhu cầu quản lý và điều hành kinh tế của 

Đảng, Quốc hội, Nhà nước các cấp trong xu 

thế hội nhập kinh tế quốc tế, Tổng cục 

Thống kê (TCTK) đã và đang nghiên cứu đổi 

mới Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Hệ 

thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, thành phố 

và cấp huyện. Ngày 24 tháng 11 năm 2005 

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 

305 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê 

quốc gia, bao gồm 274 chỉ tiêu và nhóm chỉ 

tiêu, trong đó lĩnh vực công nghiệp và xây 

dựng bao gồm 8 nhóm chỉ tiêu: Giá trị sản 

xuất theo giá thực tế và giá so sánh; chỉ số 

phát triển sản xuất công nghiệp (IIP); Sản 

lượng một số sản phẩm chủ yếu; Chỉ số tiêu 

thụ sản phẩm công nghiệp; Chỉ số tồn kho 

sản phẩm công nghiệp; Nguồn năng lượng 

và tiêu dùng năng lượng; Số nhà ở và tổng 

diện tích sàn xây dựng nhà ở mới hoàn 

thành; và Số nhà ở và tổng diện tích nhà ở 

sử dụng hiện có.   

Trước đây để đánh giá tốc độ tăng 

trưởng hàng tháng của ngành công nghiệp, 

TCTK đã tính và công bố chỉ tiêu giá trị sản 

xuất theo giá cố định, nhằm phản ánh khối 

lượng sản phẩm công nghiệp sản xuất ra 

trong một khoảng thời gian nhất định, được 

tính bằng cách lấy số lượng sản phẩm nhân 

với đơn giá sản phẩm trong bảng giá cố 

định được lập vào những năm được chọn 

làm gốc so sánh. Tính giá trị sản xuất theo 

giá cố định có một số ưu điểm sau: Phương 

pháp đơn giản, biểu thị ý niệm rõ ràng; Phù 

hợp với nền kinh tế kế hoạch tập trung, với 

số lượng sản phẩm không nhiều, giá cả ổn 

định trong thời gian dài; Thuận lợi trong 

công tác thống kê, đặc biệt thu thập thông 

tin rất hiệu quả qua việc ban hành chế độ 

báo cáo thống kê cho các đơn vị sản xuất.  

Ngày nay nền kinh tế nước ta chuyển 

sang nền kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước, 

sản xuất công nghiệp phát triển nhanh và đa 

dạng, đơn vị sản xuất luôn đổi mới sản 

phẩm để đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của 

người tiêu dùng. Vì vậy phương pháp tính 

chỉ tiêu và bản thân chỉ tiêu giá trị sản xuất 

công nghiệp theo giá cố định bộc lộ các bất 

cập sau: 

- Nhiều sản phẩm mới xuất hiện nên 

không có giá trong bảng giá cố định, nhiều 

sản phẩm không còn tồn tại trên thị trường. 

Để khắc phục bất cập này khi áp dụng bảng 

giá cố định, Tổng cục Thống kê có điều 

chỉnh và bổ sung thêm giá của một số loại 

sản phẩm. Tuy vậy, việc bổ sung thường 

không kịp thời;  

- Trong xu thế cạnh tranh, đơn vị sản 

xuất luôn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 

làm cho chất lượng sản phẩm không ngừng 

tăng lên nhưng giá bán sản phẩm ngày càng 
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hạ. Nếu dùng bảng giá cố định để tính giá trị 

sản xuất theo giá cố định sẽ cho kết quả sản 

xuất bị sai lệch; 

- Trong nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của 

Nhà nước việc xây dựng bảng giá cố định 

rất khó khăn và tốn kém vì nhiều sản phẩm, 

các sản phẩm thay đổi nhanh và khác nhau 

giữa các địa phương. Gốc cố định thường 

dùng quá lâu dẫn tới tỷ lệ sản phẩm không 

có giá trong bảng giá cố định càng cao và 

tính đồng nhất để so sánh giữa các vùng 

càng giảm; 

- Hiện nay không có nước nào áp dụng 

phương pháp xác định giá trị trực tiếp từ giá 

và lượng để tính giá trị sản xuất theo giá cố 

định. 

Vì những bất cập trên, Tổng cục Thống 

kê phải nghiên cứu phương pháp luận của 

thống kê quốc tế nhằm tìm ra phương pháp 

mới thay thế phương pháp tính giá trị sản 

xuất theo giá cố định. 

Qua nghiên cứu phương pháp luận 

thống kê của các nước trên thế giới, chúng 

ta nhận thấy để đánh giá tốc độ phát triển 

của ngành công nghiệp hàng tháng, cơ 

quan thống kê các nước đã tính chỉ tiêu “Chỉ 

số phát triển sản xuất công nghiệp” - chỉ tiêu 

phản ánh biến động tăng hay giảm sản 

lượng sản xuất của ngành công nghiệp 

trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là 

chỉ tiêu kinh tế ngắn hạn quan trọng, cung 

cấp bức tranh tổng hợp về kết quả sản xuất 

công nghiệp theo chuỗi thời gian và thường 

dùng để phản ánh biến động chu kỳ kinh tế. 

Việc áp dụng tính toán chỉ số phát triển sản 

xuất công nghiệp có những ưu điểm sau:  

- Khắc phục được các bất cập của cách 

tính giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố 

định; 

- Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 

cho chúng ta công cụ phân tích hữu hiệu để 

đánh giá hoạt động sản xuất công nghiệp; 

- Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 

phù hợp với chuẩn mực và đảm bảo khả 

năng so sánh quốc tế; 

- Tính chỉ số phát triển sản xuất công 

nghiệp cung cấp thông tin đầy đủ hơn, 

phong phú hơn, với độ tin cậy cao hơn và 

đặc biệt phù hợp với nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa; 

- Tính chỉ số phát triển sản xuất công 

nghiệp là thực hiện Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống 

chỉ tiêu thống kê quốc gia.  

Trong chiến lược đổi mới phương pháp 

luận phù hợp với chuẩn mực quốc tế, được 

sự giúp đỡ của Chính phủ Nhật Bản, ngay 

từ năm 2004 Tổng cục Thống kê đã nghiên 

cứu phương pháp, thu thập số liệu và đến 

năm 2006 đã tính thử nghiệm thành công 

chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tại 25 

tỉnh, thành phố và đã triển khai tính chính 

thức cho 64 tỉnh, thành phố trong cả nước 

trong năm 2007. Nhìn chung, kết quả tính 

toán chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 

phản ánh được xu thế phát triển sản xuất 

của khu vực này. Nếu so sánh tốc độ phát 

triển của ngành công nghiệp tính theo IIP 

với tốc độ cũng của ngành này tính theo giá 

trị sản xuất theo giá cố định cho thấy tốc độ 

tính theo IIP thấp hơn khoảng từ 5% đến 7% 

so với tốc độ tính theo giá trị sản xuất tính 

theo giá cố định. Sự khác biệt bắt nguồn từ 

một số nguyên nhân sau: 
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- Chỉ tiêu giá trị sản xuất tính theo giá 

cố định có sự tính trùng giữa các ngành 

trong khu vực công nghiệp chế biến, điều 

này dẫn tới làm tăng tốc độ tăng trưởng; 

- Thay vì chọn sản phẩm, vừa qua chọn 

mặt hàng trong tính toán IIP đã không phản 

ánh hết kết quả sản xuất và làm thấp tốc độ 

tăng trưởng; 

- Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 

tính theo quyền số là giá trị tăng thêm khác 

với chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá cố định;  

- Vì lý do chuyên môn khác như thực tế 

chọn mẫu, bổ sung và thay thế mẫu; sai sót 

về đơn vị tính, v.v… 

Hiện nay, chỉ tiêu giá trị sản xuất công 

nghiệp theo giá cố định và tốc độ phát triển 

sản xuất công nghiệp tính theo giá trị sản 

xuất theo giá cố định đã được dùng để lập 

kế hoạch phát triển kinh tế của thời kỳ 2005 

- 2010, vì vậy trong giai đoạn từ nay đến 

2010 Tổng cục Thống kê sẽ tính và công bố 

đồng thời hai chỉ tiêu với mục đích: giá trị 

sản xuất theo giá cố định được dùng để 

kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch; để 

người dùng tin làm quen với IIP - chỉ tiêu 

mới và cũng là giai đoạn TCTK hoàn thiện ở 

mức tối đa phương pháp thu thập thông tin 

và tính toán. Thời kỳ 2010 - 2015, Tổng cục 

Thống kê sẽ chỉ tính và công bố IIP, không 

tính giá trị sản xuất theo giá cố định, khi đó 

việc xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất 

công nghiệp dựa vào chỉ tiêu IIP.  

Để nâng cao chất lượng tính toán và sử 

dụng chỉ tiêu chỉ số phát triển sản xuất công 

nghiệp trong thời gian tới, thống kê công 

nghiệp cần tập trung vào một số nội dung 

chủ yếu sau:  

1. Nâng cao nhận thức và quyết tâm 

đổi mới phương pháp cho phù hợp với 

chuẩn mực quốc tế: nước ta đã hòa nhập 

toàn diện vào cộng đồng quốc tế. Trên lĩnh 

vực kinh tế nước ta đã trở thành thành viện 

chính thức của Tổ chức Thương mại thế 

giới, trên lĩnh vực chính trị Việt Nam đã 

được bầu làm thành viên không thường trực 

của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, vì vậy 

phương pháp luận tính các chỉ tiêu thống kê 

cũng phải theo thông lệ quốc tế - Đây cũng 

là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với 

ngành Thống kê. Tổng cục Thống kê sẽ 

không lập bảng giá cố định mới thay thế cho 

bảng giá năm 1994, mặt khác theo Quyết 

định 840/QĐ-TCTK ngày 30 tháng 7 năm 

2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống 

kê đã quyết định thay phương pháp xác định 

giá trị trực tiếp từ giá và lượng sản phẩm với 

công cụ là bảng giá cố định để tính giá trị 

sản xuất theo giá so sánh bằng phương 

pháp chỉ số giá. Đến thời điểm này, trong 

công tác của Ngành chúng ta cần tập trung 

trí tuệ để thu thập thông tin và tính toán thật 

tốt chỉ tiêu IIP. Đề nghị lãnh đạo các Cục 

Thống kê tỉnh, thành phố, lãnh đạo Vụ 

Thống kê Công nghiệp và Xây dựng nêu 

cao tinh thần trách nhiệm và quan tâm hơn 

nữa đối với việc tính toán và sử dụng IIP 

trong thời gian tới.   

2. Khắc phục chất lượng số liệu còn 

yếu tại một số tỉnh: Vụ Thống kê Công 

nghiệp và Xây dựng cần triển khai ngay việc 

rà soát và giải quyết những bất cập trong tất 

cả các khâu ảnh hưởng tới chất lượng của 

chỉ tiêu IIP ở một số tỉnh, thành phố còn yếu, 

Vụ có kế hoạch cử các đoàn công tác tới 

các Cục Thống kê để khắc phục những tồn 

tại của một số tỉnh, thành phố ngay trong 

quý I năm 2008  (tiếp theo trang 33) 
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ISAE sẽ thu thập nhiều số liệu hơn 

trong cuộc điều tra tổ chức vào tháng 

4/2007, trong đó có các lĩnh vực khác như 

môi trường, điều kiện xã hội, già hóa dân 

số... Trong cùng tháng, tổ chức 

Eurobarometer sẽ thực hiện một cuộc điều 

tra tương tự ở 29 nước châu Âu, Đại học 

tổng hợp Michigan sẽ thực hiện cuộc điều 

tra tại Mỹ vào cùng thời điểm. Kết quả đầy 

đủ của các cuộc điều tra sẽ được công bố 

tại Diễn đàn về thống kê, tri thức và chính 

sách tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. 

 (1) 
Ở Mỹ đã thực hiện cuộc điều tra tương tự 

(2004), tỷ lệ trả lời của công dân Mỹ chỉ ở mức 

26%. 

Nguyễn Thái Hà (dịch) 

Nguồn: http://www.oecd.org/
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3. Rà soát lại thực tế chọn mẫu của 

64 tỉnh thành phố: dàn mẫu của các Cục 

Thống kê có vai trò quan trọng, quyết định 

chất lượng tính IIP của tỉnh, thành phố và 

của toàn bộ nền kinh tế. Rà soát lại dàn mẫu 

phải đáp ứng cả yêu cầu tính IIP và tính giá 

trị sản xuất theo giá cố định; 

4. Rà soát lại danh mục sản phẩm và 

bổ sung sản phẩm mới: lấy mẫu theo sản 

phẩm thay cho mặt hàng để khắc phục bất 

cập về thay đổi mặt hàng sản xuất trong 

cùng nhóm sản phẩm, tránh phản ánh thiếu 

kết quả sản xuất của ngành. Danh mục sản 

phẩm phải xây dựng theo danh mục: “Danh 

mục sản phẩm sản xuất”; 

5. Rà soát lại đơn vị tính và mã sản 

phẩm: trong quá trình thu thập và xử lý 

thông tin cần rà soát thật kỹ và đảm bảo tính 

chính xác về đơn vị tính và mã của sản 

phẩm, đồng thời rà soát thuật toán tính các 

chỉ tiêu trong hệ biểu báo cáo theo mẫu mới 

được quy định trong Quyết định 1288/QĐ-

TCTK ngày 24 tháng 11 năm 2006 của Tổng 

cục trưởng Tổng cục Thống kê.  

6. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ IIP: 

nghiên cứu và tổ chức tập huấn cho các 

Cục Thống kê về phương pháp phân tích và 

sử dụng chỉ tiêu IIP nhằm phát huy hiệu quả 

của chỉ tiêu và đáp ứng tốt nhu cầu của 

người sử dụng; 

7. Tăng cường hoạt động phổ biến 

IIP cho người sử dụng dưới nhiều hình 

thức: Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây 

dựng cần xây dựng kế hoạch và chương 

trình phổ biến IIP phù hợp cho từng loại đối 

tượng sử dụng, chẳng hạn như biên soạn 

các bài viết mẫu về IIP và gửi cho các Cục 

Thống kê, trên cơ sở đó Cục Thống kê biên 

soạn lại cho phù hợp với thực tế sản xuất 

công nghiệp của địa phương. Tổ chức các 

cuộc hội thảo theo vùng cho các đối tượng 

khác nhau, tổ chức tập huấn về IIP cho 

chuyên viên của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Công nghiệp của tỉnh, thành phố. Công 

bố thông tin về IIP trên trang Website của 

Tổng cục với các nội dung: khái niệm/định 

nghĩa của chỉ tiêu; nguồn thông tin, phương 

pháp thu thập số liệu; kết quả tính toán. 

Với tinh thần trách nhiệm của đội ngũ 

cán bộ, công chức ngành Thống kê trong 

việc cung cấp thông tin thống kê cho Đảng, 

Quốc hội, Chính phủ và đông đảo người sử 

dụng, chúng ta tin tưởng trong thời gian tới 

chỉ tiêu IIP sẽ được tính toán tốt và đảm bảo 

chất lượng 

http://www.oecd.org/

